DANH MỤC HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CẤP TỈNH
Đơn vị: SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
(Kèm theo công văn số 4405/UBND-TH ngày 16/8/2012)
	Số TT


	Mã số


	Nhóm, tên chỉ tiêu
	Phân tổ chủ yếu
	Kỳ công bố
	Cơ quan chịu trách nhiệm thu thập, tổng hợp
	Mã số c/tiêu q/gia

	(Thu thập 19 chỉ tiêu, phối hợp thu thập 1 chỉ tiêu)

	1
	T0804
	Diện tích gieo trồng áp dụng quy trình Thực hành nông nghiệp tốt (GAP)
	Loại cây chủ yếu
	Vụ, năm

(B)
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	0904

	2
	T0806
	Tỷ lệ diện tích gieo trồng cây nông nghiệp được cơ giới hoá
	Loại cây chủ yếu; khâu công việc; huyện/thành phố
	Vụ, năm

(A)
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	0906

	3
	T0807
	Tỷ lệ diện tích gieo trồng cây hàng năm được tưới, tiêu
	Loaị cây chủ yếu; hình thức tưới tiêu; huyện/thành phố
	Năm

(A)
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	0907

	4
	T0813
	Diện tích rừng hiện có
	Loại rừng; huyện/thành phố
	Năm

(A)
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	0914

	5
	T0814
	Diện tích rừng trồng mới tập trung
	Loại rừng

--------------------------
Loại rừng; loại hình kinh tế; huyện/thành phố
	6 tháng

(A)

---------
Năm

(A)

	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	0915

	6
	T0815
	Diện tích rừng trồng được chăm sóc
	Loại rừng

--------------------------
Loại rừng; loại hình kinh tế; huyện/thành phố
	6 tháng

(A)

---------
Năm

(A)

	Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn
	0916

	7
	T0816
	Diện tích rừng được khoanh nuôi tái sinh
	Loại rừng

--------------------------
Loại rừng; loại hình kinh tế; huyện/thành phố
	6 tháng

(A)

---------
Năm

(A)

	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	0917

	8
	T0817
	Diện tích rừng được giao khoán bảo vệ
	Loại rừng

--------------------------
Loại rừng; loại hình kinh tế; huyện/thành phố
	6 tháng

(A)

---------
Năm

(A)

	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	0918

	9
	T0818
	Sản lượng gỗ và lâm sản ngoài gỗ
	Loại lâm sản

--------------------------
Loại lâm sản; loại hình kinh tế; huyện/thành phố
	6 tháng

(A)

---------
Năm

(A)

	 - Chủ trì: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 - Phối hợp: Cục Thống kê
	0919

	10
	T0820
	Năng lực hiện có và năng lực mới tăng của các công trình thuỷ lợi
	Công dụng (tưới/tiêu/ngăn mặn)
	Năm

(A)
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	0921

	11
	T0821
	Chiều dài và tỷ lệ kênh mương được kiên cố hoá
	Loại kênh mương; huyện/thành phố
	Năm

(A)
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	0922

	12
	T0825
	Số xã được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới
	Huyện/thành phố
	Năm

(B)
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	0926

	13
	T1713
	Tỷ lệ dân số nông thôn được cung cấp nước sạch 
	
	Năm

(A)
	Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn
	1914

	14
	T1901
	            Diện tích và tỷ lệ che phủ rừng
	Loại rừng
	Năm

(A)
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	2101

	15
	T1902
	Số vụ và diện tích rừng bị cháy, bị chặt phá
	Loại rừng; huyện/thành phố
	6 tháng, năm

(A)
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	2103

	16
	T1903
	Số vụ thiên tai và mức độ thiệt hại
	Loại thiên tai; huyện/thành phố
	Khi có phát sinh, năm

(A)
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	2104

	17
	T1904
	Tỷ lệ rừng đặc dụng được bảo tồn
	
	Năm

(A)
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	2111

	18
	T1907
	Diện tích canh tác không được tưới tiêu hợp lý
	
	2 năm

(A)
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
	2114

	19
	T1909
	Số suối khô cạn theo mùa hoặc vĩnh viễn
	Lưu vực
	2 năm

(B)
	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
	2116

	20
	T0824
	Số lượng và công suất tầu thuyền có động cơ khai thác hải sản
	Nhóm công suất; phạm vi khai thác
	Năm

(A)
	- Chủ trì: Cục Thống kê

- Phối hợp: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	0925



Lộ trình thực hiện (A) là năm 2011; (B) là năm 2012.
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